
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 
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 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với 

phong trào “cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” 

và phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” 
        

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003, được sửa đổi, bổ sung năm 

2005 và năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 01/2019/TT-VKSTC ngày 14/5/2019, Thông tư 

số 01/2020/TT-VKSTC ngày 15/12/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành 

Kiểm sát nhân dân; 

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

cho 02 tập thể thuộc các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 02 tập thể thuộc 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, 200 tập thể thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh 

có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng 

nông thôn mới” gắn với phong trào “cả nước chung tay vì người nghèo, 

không để ai bị bỏ lại phía sau” và phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập 

và phát triển” (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tiền thưởng cho các tập thể được tặng Bằng khen tại Điều 1 

theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Cục trưởng 

Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao và các tập thể có tên trong danh sách tại Điều 1 thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, V16. 

VIỆN TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 
  

Lê Minh Trí 
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173.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre 

174.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

175.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long 

176.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH 

177.  Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh 

178.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh 

179.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

180.  Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm 

án hình sự về  trật tự xã hội, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp 

181.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp 

182.  Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp 

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

183.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ 

184.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG 

185.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

186.  Viện kiểm sát nhân dân thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

187.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 

188.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 

189.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau 

190.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU 

191.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu 

192.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu 

193.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

194.  Văn phòng tổng hợp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang 

195.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh An Giang 



PHỤ LỤC  

TIỀN THƯỞNG CHO CÁC TẬP THỂ  

ĐƯỢC VIỆN TRƯỞNG VKSND TỐI CAO TẶNG BẰNG KHEN 

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với  

phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” 

và phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”  

(Kèm theo Quyết định số 60/QĐ-VKSTC ngày 09/9/2022 của Viện trưởng      

Viện kiểm sát nhân dân tối cao) 

 

1. Tiền thưởng cho mỗi tập thể được Viện trưởng VKSND tối cao tặng 

Bằng khen là 2.980.000 đồng (Hai triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng chẵn)./. 
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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với 

phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” 

và phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” 
        

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003, được sửa đổi, bổ sung năm 

2005 và năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 01/2019/TT-VKSTC ngày 14/5/2019, Thông tư số 

01/2020/TT-VKSTC ngày 15/12/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân; 

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

cho 09 cá nhân thuộc các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 22 cá nhân 

thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, 784 cá nhân thuộc Viện kiểm sát nhân dân 

cấp tỉnh có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức 

xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, 

không để ai bị bỏ lại phía sau” và phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập 

và phát triển” (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tiền thưởng cho các cá nhân được tặng Bằng khen tại Điều 1 

theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Cục trưởng 

Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao và các cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, V16. 

VIỆN TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 
  

Lê Minh Trí 
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 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

689.  Lê Thành Dũng  Phó Trưởng phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam 

và thi hành án, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long 

690.  Hồ Nguyên Vũ Phó Trưởng phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ 

án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao 

động và những việc khác theo quy định của pháp luật, 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long 

691.  Nguyễn Thị Thùy Mai Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long 

692.  Phạm Hồng Minh Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long 

693.  Trần Thanh Hải Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Hồ, 

tỉnh Vĩnh Long 

694.  Ngô Thanh Lành  Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Tân, 

tỉnh Vĩnh Long 

695.  Phan Thanh Trí Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Tân, 

tỉnh Vĩnh Long 

696.  Nguyễn Hữu Lộc Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long 

697.  Nguyễn Thị Cẩm Tú Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 

698.  Phạm Văn Tâm Phó Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm 

sát xét xử phúc thẩm án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Vĩnh Long 

699.  Lê Thanh Sang Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân thị xã 

Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH 

700.  Huỳnh Văn Đặng  Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh 

701.  Trần Thị Huyền Trân  Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh 

702.  Võ Thị Kim Liên   Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Trà Vinh 

703.  Bùi Thanh Hận  Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh 

704.  Nguyễn Thị Phương Thảo   Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh 

705.  Trần Thị Thúy Hằng  Kế toán, Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh 

706.  Lê Quốc Tổng  Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, 

tỉnh Trà Vinh 
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707.  Đoàn Văn Thắng  Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh 

708.  Huỳnh Văn Thiệu  Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Cú, 

tỉnh Trà Vinh 

709.  Võ Quốc Toàn  Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè, 

tỉnh Trà Vinh 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

710.  Nguyễn Quốc Hùng  Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp 

711.  Nguyễn Thị Được Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Đồng Tháp 

712.  Nguyễn Giang Châu Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Đồng Tháp 

713.  Dương Lâm Thiên Thanh  Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Đồng Tháp 

714.  Phạm Châu Phong Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp 

715.  Huỳnh Thị Thảo Nguyên  Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp 

716.  Bùi Thị Tuyết Minh  Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp 

717.  Trần Thanh Sang  Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

718.  Phạm Văn Tuân  Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

719.  Bùi Thị Thanh Thủy Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp 

720.  Cao Hoàng Sang Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp 

721.  Nguyễn Văn Phiêu  Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

722.  Trần Thị Thu   Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG 

723.  Hồ Việt Thắng Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang 

724.  Hà Thanh Tùng Kiểm tra viên chính, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 


